
BØ GIAO DVC  VA DAO TIO CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRUNG DI HQC MO - DIA CHAT Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S:  fr?  /TB-MDC Ha N3i, ngày 09 tháng 02 nám 2022 

THÔNG BAO 
V vic to chfrc thi kt thüc h9c phn triyc tuyên 

HQC k' 2 Näm hoc 202 1-2022 dôi v&i các I&p cao hçc Khóa 42 

D t chrc thành cong k' thi kt thUc h9c phn HQc k' 2 Näm h9c 2021-2022 cho 
các lOp cao h9c KhOa 42, Nhà tri.r?mg thông báo dn các khoa, hO mon và toàn th các 
h9c viên mOt  s  nOi  dung sau: 

1. Trên ccy sO k hoach h9c tp näm h9c và dtt lieu  d cO khi th chirc thi k& thüc 
h9c phAn di vOi cãc lOp cao h9c trong Tháng 9/2021, Nhà truOng xp ljch thi (kern 
theo) và t chi:rc thi trirc tuyn theo Quy djnh Cong tác khão thI Trithng Dti h9c Mo - 
Dja chat, ban hành theo Quyêt djnh s 129 8/QD-MDC ngày 20/12/202 1 cUa Hiu truOng 
Tru'Ong Dti h9c Mo - Dja chit. 

2. D nghj các b rnôn/giáng viên rà soát, diu chinh, bë sung thông tin cüa giãng 
viên phçt trách h9c phAn, b tn dÀy dü can bO coi thi; d nghj các van phOng khoa tp 
hçp chInh xác dang k HInh thü'c thi, dang k ernailhumg.edu.vn  cüa CBCT/Giãng 
viên vã g~i ye dja chi khao1hihumg.edu.vn  tru'óc 17/zOO Thá' hal ngày 14/02/2022 

d PhOng DBCLGD tao  các phOng thi trirc tuyn. 
3. Di vOi h9c phÀn thi theo hInh thirc Tiu 1un, Tiu lun và vn clap online, Bài 

tp nhóm và bão v online: d nghj các bO mOnlgiãng viên chü dng giao bài cho hc 
viên càng sOrn càng tOt. 

4. Di vOi các h9c phAn CO hinh thc thi TNOL, TLOL (nu co), d nghj BO mOn 
tp hcp tht ca d thi (xern rnu d thi trong Ph lic s6 II cüa Quyt djnh s 1298/QD-
MDC ngày 20/12/202 1) và gOi v dja chi khaothKãjhumg.edu.vn  trwó'c 17h Tlzá' ba 
ngày 15/02/2022. 

5. Ngoai trr hQc phÀn thi TNOL, kInh d nghj cac B mOn/Giãng viên kru cho 
thi, hoàn thành chtrn bài và gui dim A v dja chi email cüa Chuyên viên h trçi (xern 
Ljch thi) va cc dn dja chi khaothi@hurng.edu.vn  trong vOng 2 tuÀn sau khi k& thñc k' 
thi. 

Nhn duqc thông báo nay, yeu cÀu các dcin vi, Ca nhân lien quan nghiem tue trin 
khai thuc hin. 

1Vo'i nliâii: 

- Hiéu trróng (de b/cáo); 
- P.Hiu truàng (dê ph/hqp t/dOi, c/dao) 
- Các don vj (dé th/hin hoc ph/hqp); 
- HUMG eOFFICE; 
- Liiu: HCTH, DBCL. 

PHOHIUTRUNG 

GS.TS '1 



       TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT TTLO: Tiểu luận và vấn đáp online; TLOL: Tự luận online

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TLL: Tiểu luận;   VĐOL: Vấn đáp online;   BTLN: Bài tập nhóm (project) và bảo vệ online;

THOL: Thực hành online;  TNOL: Trắc nghiệm online;

Xin chọn Hình thức thi, kể cả giống với Hình thức đã tổ chức thi Tháng 09/2021

Khóa-Kỳ TT Mã lớp CH Tên lớp cao học Mã HP

Mã 

nhó

m

Tên học phần
Số 

TC

Thời gian 

GD

Ngày thi

dự kiến
Giảng viên

Mã 

CBGD
SĐT Ngày thi Thời gian Phòng thi

Hình thức 

thi CŨ

(09/2021)

H.thức 

thi MỚI

Xin nhập chính xác

email@humg.edu.vn của CBCT

ở các Phòng thi online

Chuyên viên hỗ trợ:

ngothaivinh@humg.edu.vn;

duongthihongdai@humg.edu.vn;

duongmaiyen@humg.edu.vn

Ghi chú

K43-1 1 CH202KTDCCT01 Địa chất công trình_43 804050

3

63 Cơ sở toán cơ địa chất công trình và lý thuyết biến đổi tính chất của đất đá2 26-27/02/2022 Tạ Đức Thịnh 0405-

04

0903230500 2/26/2022 7:45-9:30 CH202KTDCCT01 TLL taducthinh@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K43-1 2 CH202KTDCCT01 Địa chất công trình_43 804050

5

63 Tính chất động học của đất 3 26-27/02/2022 Nguyễn Văn Phóng 0405-

11

0912019640 2/26/2022 9:45-11:30 CH202KTDCCT01 TLL nguyenvanphong.dcct@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K43-1 3 CH202KTDCCT01 Địa chất công trình_43 804051

0

63 Vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên 3 26-27/02/2022 Nguyễn Thị Nụ 0405-

12

0906246841 2/26/2022 13:30-15:15 CH202KTDCCT01 TLL nguyenthinu@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K43-1 4 CH202KTDCCT01 Địa chất công trình_43 804051

4

63 Mô hình số địa kỹ thuật công trình FLAC3D3 26-27/02/2022 Nhữ Việt Hà 0405-

14

0903462689 2/26/2022 15:30-17:15 CH202KTDCCT01 TLL nhuvietha@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K43-1 5 CH202KTDCCT01 Địa chất công trình_43 804052

2

63 Nền và móng công trình 2 26-27/02/2022 Nguyễn Văn Phóng 0405-

11

0912019640 2/27/2022 7:45-9:30 CH202KTDCCT01 TLL nguyenvanphong.dcct@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K43-1 6 CH202KTDCCT01 Địa chất công trình_43 804052

3

63 Trượt lở, lũ bùn đá và các giải pháp phòng chống3 26-27/02/2022 Nguyễn Thành Dương 0405-

22

0975997666 2/27/2022 9:45-11:30 CH202KTDCCT01 TLL nguyenthanhduong@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K43-1 7 CH202KTDCCT01 Địa chất công trình_43 810012

4

63 Cơ học đá và các áp lực tác dụng lên công trình ngầm3 26-27/02/2022 Võ Trọng Hùng 0303-

01

0912175788 2/27/2022 13:30-15:15 CH202KTDCCT01 TLL votronghung@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 8 CH211BDVT01 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42A 805031

5

60 Thống kê và mô hình dữ liệu viễn thám 2 18-20/02/2022 Trần Hồng Hạnh 0503-

07

0988150099 2/18/2022 17:30-19:20 CH211BDVT01 BTLN tranhonghanh@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 9 CH211BDVT01 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42A 805070

3

60 Phương pháp nghiên cứu bằng bản đồ 2 18-20/02/2022 Đỗ Thị Phương Thảo 0507-

04

0982688385 2/18/2022 19:30-21:00 CH211BDVT01 dothiphuongthao@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 10 CH211BDVT01 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42A 805070

4

60 Toán bản đồ nâng cao 2 18-20/02/2022 Bùi Ngọc Quý 0507-

06

0912912190 2/19/2022 7:45-9:30 CH211BDVT01 buingocquy@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 11 CH211BDVT01 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42A 805070

5

60 Thành lập và sử dụng bản đồ trong lĩnh vực môi trường2 18-20/02/2022 Đỗ Thị Phương Thảo 0507-

04

0982688385 2/19/2022 9:45-11:30 CH211BDVT01 TLL dothiphuongthao@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 12 CH211BDVT01 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42A 805070

6

60 Thành lập và sử dụng bản đồ trong du lịch2 18-20/02/2022 Bùi Ngọc Quý 0507-

06

0912912190 2/19/2022 13:30-15:15 CH211BDVT01 BTLN buingocquy@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 13 CH211BDVT01 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42A 805070

7

60 Bản đồ và Atlas điện tử 2 18-20/02/2022 Bùi Ngọc Quý 0507-

06

0912912190 2/19/2022 15:30-17:15 CH211BDVT01 BTLN buingocquy@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 14 CH211BDVT01 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42A 805070

8

60 Công nghệ mới trong phát hành bản đồ 2 18-20/02/2022 Bùi Ngọc Quý 0507-

06

0912912190 2/19/2022 17:30-19:20 CH211BDVT01 BTLN buingocquy@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 15 CH211BDVT01 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42A 805070

9

60 Bản đồ hóa dữ liệu không gian 2 18-20/02/2022 Đỗ Thị Phương Thảo 0507-

04

0982688385 20/02/2022 7:45-9:30 CH211BDVT01 dothiphuongthao@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 16 CH211BDVT01 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42A 805071

0

60 Bản đồ điện toán 2 18-20/02/2022 Bùi Ngọc Quý 0507-

06

0912912190 20/02/2022 9:45-11:30 CH211BDVT01 buingocquy@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 17 CH211BDVT01 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42A 805071

3

60 GIS ứng dụng 3 18-20/02/2022 Đỗ Thị Phương Thảo 0507-

04

0982688385 20/02/2022 13:30-15:15 CH211BDVT01 TLL dothiphuongthao@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 18 CH211BDVT01 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42A 805071

5

60 Địa thống kê trong bản đồ học hiện đại 2 18-20/02/2022 Đỗ Thị Phương Thảo 0507-

04

0982688385 20/02/2022 15:30-17:15 CH211BDVT01 dothiphuongthao@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 19 CH211BDVT01 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42A 805071

6

60 Xử lý đám mây điểm 2 18-20/02/2022 Bùi Ngọc Quý 0507-

06

0912912190 20/02/2022 17:30-19:20 CH211BDVT01 buingocquy@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 20 CH211BDVT02 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42B 802010

1

61 Triết học 3 18-20/02/2022 Ngô Văn Hưởng 0201-

13

0988767707 2/19/2022 7:45-9:30 CH211BDVT02 TLL ngovanhuong@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 21 CH211BDVT02 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42B 805030

4

61 Ứng dụng viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ2 18-20/02/2022 Trần Thanh Hà 0503-

10

0984375400 2/19/2022 9:45-11:30 CH211BDVT02 BTLN tranthanhha@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 22 CH211BDVT02 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42B 805030

5

61 Ứng dụng công nghệ GNSS trong đo ảnh2 18-20/02/2022 Nguyễn Văn Trung 0503-

15

0986058067 2/19/2022 13:30-15:15 CH211BDVT02 BTLN nguyenvantrung@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 23 CH211BDVT02 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42B 805030

6

61 Kỹ thuật LiDAR 2 18-20/02/2022 Trần Thanh Hà 0503-

10

0984375400 2/19/2022 15:30-17:15 CH211BDVT02 BTLN tranthanhha@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 24 CH211BDVT02 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42B 805030

7

61 Lý thuyết khớp ảnh 3 18-20/02/2022 Nguyễn Văn Trung 0503-

15

0986058067 2/19/2022 17:30-19:20 CH211BDVT02 nguyenvantrung@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 25 CH211BDVT02 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42B 805030

8

61 Viễn thám Radar và ứng dụng 3 18-20/02/2022 Trần Vân Anh 0503-

04

0986811971 20/02/2022 7:45-9:30 CH211BDVT02 BTLN tranvananh@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 26 CH211BDVT02 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42B 805031

0

61 Tự động hóa trong đo ảnh 3 18-20/02/2022 Trần Trung Anh 0503-

05

0987831886 20/02/2022 9:45-11:30 CH211BDVT02 trantrunganh@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 27 CH211BDVT02 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42B 805031

1

61 Viễn thám hồng ngoại nhiệt 3 18-20/02/2022 Trần Xuân Trường 0503-

13

0987660686 20/02/2022 13:30-15:15 CH211BDVT02 tranxuantruong@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 28 CH211BDVT02 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42B 805031

2

61 Công nghệ UAV 2 18-20/02/2022 Trần Trung Anh 0503-

05

0987831886 20/02/2022 15:30-17:15 CH211BDVT02 trantrunganh@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 29 CH211BDVT02 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42B 805031

3

61 Viễn thám và GIS trong nghiên cứu thực phủ và sử dụng đất2 18-20/02/2022 Trần Hồng Hạnh 0503-

07

0988150099 20/02/2022 17:30-19:20 CH211BDVT02 BTLN tranhonghanh@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 30 CH211BDVT03 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42C 802010

1

62 Triết học 3 18-20/02/2022 Ngô Văn Hưởng 0201-

13

0988767707 20/02/2022 7:45-9:30 CH211BDVT03 TLL ngovanhuong@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 31 CH211BDVT03 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42C 805030

4

62 Ứng dụng viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ2 18-20/02/2022 Trần Thanh Hà 0503-

10

0984375400 20/02/2022 9:45-11:30 CH211BDVT03 BTLN tranthanhha@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 32 CH211BDVT03 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42C 805030

5

62 Ứng dụng công nghệ GNSS trong đo ảnh2 18-20/02/2022 Nguyễn Văn Trung 0503-

15

0986058067 20/02/2022 13:30-15:15 CH211BDVT03 BTLN nguyenvantrung@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 33 CH211BDVT03 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42C 805030

6

62 Kỹ thuật LiDAR 2 18-20/02/2022 Trần Thanh Hà 0503-

10

0984375400 20/02/2022 15:30-17:15 CH211BDVT03 BTLN tranthanhha@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 34 CH211BDVT03 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42C 805030

7

62 Lý thuyết khớp ảnh 3 18-20/02/2022 Nguyễn Văn Trung 0503-

15

0986058067 20/02/2022 17:30-19:20 CH211BDVT03 nguyenvantrung@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 35 CH211BDVT03 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42C 805030

8

62 Viễn thám Radar và ứng dụng 3 18-20/02/2022 Trần Vân Anh 0503-

04

0986811971 2/19/2022 7:45-9:30 CH211BDVT03 BTLN tranvananh@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 36 CH211BDVT03 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42C 805031

0

62 Tự động hóa trong đo ảnh 3 18-20/02/2022 Trần Trung Anh 0503-

05

0987831886 2/19/2022 9:45-11:30 CH211BDVT03 trantrunganh@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 37 CH211BDVT03 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42C 805031

1

62 Viễn thám hồng ngoại nhiệt 3 18-20/02/2022 Trần Xuân Trường 0503-

13

0987660686 2/19/2022 13:30-15:15 CH211BDVT03 tranxuantruong@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 38 CH211BDVT03 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42C 805031

2

62 Công nghệ UAV 2 18-20/02/2022 Trần Trung Anh 0503-

05

0987831886 2/19/2022 15:30-17:15 CH211BDVT03 trantrunganh@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 39 CH211BDVT03 Bản đồ VT và hệ TT địa lý_42C 805031

3

62 Viễn thám và GIS trong nghiên cứu thực phủ và sử dụng đất2 18-20/02/2022 Trần Hồng Hạnh 0503-

07

0988150099 2/19/2022 17:30-19:20 CH211BDVT03 BTLN tranhonghanh@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 40 CH211DTH01 Địa tin học 808030

6

68 Khai phá dữ liệu cho địa tin học 3 18-20/02/2022 Nguyễn Thị Mai Dung 0803-

05

0985276806 2/19/2022 7:45-9:30 CH211DTH01 TLL nguyenthimaidung@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 41 CH211DTH01 Địa tin học 808030

8

68 Lập trình Python nâng cao 3 18-20/02/2022 Nguyễn Hoàng Long 0803-

11

0916666384 2/19/2022 9:45-11:30 CH211DTH01 BTLN nguyenhoanglong@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 42 CH211DTH01 Địa tin học 808031

1

68 Địa thống kê 3 18-20/02/2022 Trương Xuân Luận 0804-

01

2/19/2022 13:30-15:15 CH211DTH01 duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 43 CH211DTH01 Địa tin học 808031

4

68 Cơ sở dữ liệu môi trường 2 18-20/02/2022 Nguyễn Trường Xuân 0803-

01

0982896936 2/19/2022 15:30-17:15 CH211DTH01 nguyentruongxuan@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 44 CH211DTH01 Địa tin học 808031

6

68 Cơ sở lý thuyết tích hợp GNSS/ INS 3 18-20/02/2022 Trần Trung Chuyên 0803-

02

0983448779 2/19/2022 17:30-19:20 CH211DTH01 BTLN trantrungchuyen@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 45 CH211DTH01 Địa tin học 808031

7

68 Điện toán di động và ứng dụng 3 18-20/02/2022 Lê Hồng Anh 0805-

07

0985016888 20/02/2022 7:45-9:30 CH211DTH01 BTLN lehonganh@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 46 CH211DTH01 Địa tin học 808031

9

68 Viễn thám và ứng dụng 2 18-20/02/2022 Nguyễn Thị Mai Dung 0803-

05

0985276806 20/02/2022 9:45-11:30 CH211DTH01 nguyenthimaidung@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 47 CH211DTH01 Địa tin học 808032

0

68 Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng3 18-20/02/2022 Lê Văn Hưng 0801-

01

0978779918 20/02/2022 13:30-15:15 CH211DTH01 TNOL levanhung@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 48 CH211DTH01 Địa tin học 808032

1

68 Mô hình thành phố 3D 3 18-20/02/2022 Nguyễn Trường Xuân 0803-

01

0982896936 20/02/2022 15:30-17:15 CH211DTH01 TLL nguyentruongxuan@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 49 CH211KTD01 Kỹ thuật điện 809010

7

69 Tối ưu hóa hệ thống cung cấp điện 3 18-20/02/2022 Lê Xuân Thành 0901-

04

0912029835 2/19/2022 7:45-9:30 CH211KTD01 TLL lexuanthanh@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 50 CH211KTD01 Kỹ thuật điện 809010

8

69 Mô phỏng hệ thống cung cấp điện mỏ 3 18-20/02/2022 Ngô Thanh Tuấn 0901-

09

0982221507 2/19/2022 9:45-11:30 CH211KTD01 TLL ngothanhtuan@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 51 CH211KTD01 Kỹ thuật điện 809011

0

69 Ứng dụng thiết bị FACTS trong truyền tải điện xoay chiều3 18-20/02/2022 Đỗ Như ý 0901-

08

0916895888 2/19/2022 13:30-15:15 CH211KTD01 TLL donhuy@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 52 CH211KTD01 Kỹ thuật điện 809011

1

69 Quy hoạch và quản lý lưới điện 3 18-20/02/2022 Hồ Việt Bun 0901-

10

0982825880 2/19/2022 15:30-17:15 CH211KTD01 TLL hovietbun@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 53 CH211KTD01 Kỹ thuật điện 809011

3

69 Chạm đất một pha trong mạng điện 6-35kV3 18-20/02/2022 Hồ Việt Bun 0901-

10

0982825880 2/19/2022 17:30-19:20 CH211KTD01 TLL hovietbun@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 54 CH211KTD01 Kỹ thuật điện 809011

5

69 Trang bị điện tự động các quá trình công nghệ khai thác mỏ3 18-20/02/2022 Phạm Trung Sơn 0901-

05

0914255318 20/02/2022 7:45-9:30 CH211KTD01 TLL phamtrungson@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 55 CH211KTD01 Kỹ thuật điện 809020

8

69 Tin học công nghiệp nâng cao 2 18-20/02/2022 Khổng Cao Phong 0902-

08

0385742189 20/02/2022 9:45-11:30 CH211KTD01 TLL khongcaophong@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 56 CH211KTD01 Kỹ thuật điện 809031

0

69 Nguồn ổn áp điện tử kiểu đóng cắt 2 18-20/02/2022 Nguyễn Thạc Khánh 0903-

09

0903806189 20/02/2022 13:30-15:15 CH211KTD01 TLL nguyenthackhanh@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 57 CH211KTD01 Kỹ thuật điện 809031

1

69 Điện tử ứng dụng trong công nghiệp mỏ3 18-20/02/2022 Kim Ngọc Linh 0903-

06

0912612476 20/02/2022 15:30-17:15 CH211KTD01 TLL kimngoclinh@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP CAO HỌC K42-2 NĂM HỌC 2021-2022
(Dữ liệu cập nhật Ngày 08/02/2022)
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GD

Ngày thi

dự kiến
Giảng viên

Mã 
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SĐT Ngày thi Thời gian Phòng thi

Hình thức 

thi CŨ

(09/2021)

H.thức 

thi MỚI

Xin nhập chính xác

email@humg.edu.vn của CBCT

ở các Phòng thi online

Chuyên viên hỗ trợ:

ngothaivinh@humg.edu.vn;

duongthihongdai@humg.edu.vn;

duongmaiyen@humg.edu.vn

Ghi chú

K42-2 58 CH211KTDCCT01 Địa chất công trình 804050

2

63 Lý thuyết chung và cơ sở phương pháp  luận nghiên cứu địa chất công trình3 18-20/02/2022 Phạm Thị Việt Nga 0405-

16

2/19/2022 7:45-9:30 CH211KTDCCT01 ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 59 CH211KTDCCT01 Địa chất công trình 804050

3

90 Cơ sở toán cơ địa chất công trình và lý thuyết biến đổi tính chất của đất đá2 18-20/02/2022 Tạ Đức Thịnh 0405-

04

0903230500 2/19/2022 9:45-11:30 CH211KTDCCT01 TLL taducthinh@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 60 CH211KTDCCT01 Địa chất công trình 804050

5

90 Tính chất động học của đất 3 18-20/02/2022 Nguyễn Văn Phóng 0405-

11

0912019640 2/19/2022 13:30-15:15 CH211KTDCCT01 TLL nguyenvanphong.dcct@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 61 CH211KTDCCT01 Địa chất công trình 804050

7

63 Kỹ thuật xử lý nền đất yếu và vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp3 18-20/02/2022 Nguyễn Huy Phương 0405-

01

0913310409 2/19/2022 15:30-17:15 CH211KTDCCT01 TLL nguyenhuyphuong@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 62 CH211KTDCCT01 Địa chất công trình 804051

0

90 Vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên 3 18-20/02/2022 Nguyễn Thị Nụ 0405-

12

0906246841 2/19/2022 17:30-19:20 CH211KTDCCT01 TLL nguyenthinu@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 63 CH211KTDCCT01 Địa chất công trình 804051

4

90 Mô hình số địa kỹ thuật công trình FLAC3D3 18-20/02/2022 Nhữ Việt Hà 0405-

14

0903462689 20/02/2022 7:45-9:30 CH211KTDCCT01 TLL nhuvietha@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 64 CH211KTDCCT01 Địa chất công trình 804052

2

90 Nền và móng công trình 2 18-20/02/2022 Nguyễn Văn Phóng 0405-

11

0912019640 20/02/2022 9:45-11:30 CH211KTDCCT01 TLL nguyenvanphong.dcct@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 65 CH211KTDCCT01 Địa chất công trình 804052

3

90 Trượt lở, lũ bùn đá và các giải pháp phòng chống3 18-20/02/2022 Nguyễn Thành Dương 0405-

22

0975997666 20/02/2022 13:30-15:15 CH211KTDCCT01 TLL nguyenthanhduong@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 66 CH211KTDCCT01 Địa chất công trình 810012

4

90 Cơ học đá và các áp lực tác dụng lên công trình ngầm3 18-20/02/2022 Võ Trọng Hùng 0303-

01

0912175788 20/02/2022 15:30-17:15 CH211KTDCCT01 TLL votronghung@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 67 CH211KTDCTD01 Địa chất KS và TD 804020

8

64 Tin học ứng dụng và địa thống kê 3 18-20/02/2022 Bùi Hoàng Bắc 0402-

06

0988031768 2/18/2022 17:30-19:20 CH211KTDCTD01 TLL buihoangbac@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 68 CH211KTDCTD01 Địa chất KS và TD 804020

9

64 Địa chất và Khoáng sản biển 3 18-20/02/2022 Nguyễn Khắc Du 0407-

10

0983308746 2/18/2022 19:30-21:00 CH211KTDCTD01 TLL nguyenkhacdu@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 69 CH211KTDCTD01 Địa chất KS và TD 804021

0

64 Bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản2 18-20/02/2022 Phan Viết Sơn 0402-

07

0967546625 2/19/2022 7:45-9:30 CH211KTDCTD01 phanvietson@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 70 CH211KTDCTD01 Địa chất KS và TD 804021

1

64 Phương pháp xây dựng và phân tích các dự án đầu tư phát triển mỏ2 18-20/02/2022 Phan Viết Sơn 0402-

07

0967546625 2/19/2022 9:45-11:30 CH211KTDCTD01 TLL phanvietson@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 71 CH211KTDCTD01 Địa chất KS và TD 804021

2

64 Luật và chính sách về khoáng sản – môi trường2 18-20/02/2022 Nguyễn Thị Thanh Thảo0407-

03

0983686077 2/19/2022 13:30-15:15 CH211KTDCTD01 TLL nguyenthithanhthao@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 72 CH211KTDCTD01 Địa chất KS và TD 804021

4

64 Ứng dụng GIS và viễn thám trong nghiên cứu địa chất khoáng sản3 18-20/02/2022 Bùi Hoàng Bắc 0402-

06

0988031768 2/19/2022 15:30-17:15 CH211KTDCTD01 TLL buihoangbac@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 73 CH211KTDCTD01 Địa chất KS và TD 804021

5

64 Địa chất  các mỏ than Việt Nam và phương pháp thăm dò3 18-20/02/2022 Lương Quang Khang 0402-

04

0912259514 20/02/2022 7:45-9:30 CH211KTDCTD01 TLL luongquangkhang@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 74 CH211KTDCTD01 Địa chất KS và TD 804021

6

64 Quản lý tài nguyên khoáng sản 3 18-20/02/2022 Nguyễn Tiến Dũng 0402-

03

20/02/2022 9:45-11:30 CH211KTDCTD01 ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 75 CH211KTDCTD01 Địa chất KS và TD 804021

7

64 Thiết lập cơ sở dữ liệu địa chất – khoáng sản3 18-20/02/2022 Khương Thế Hùng 0402-

08

0844264456 20/02/2022 13:30-15:15 CH211KTDCTD01 TLL khuongthehung@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 76 CH211KTDCTD01 Địa chất KS và TD 804031

3

64 Trầm tích luận 2 18-20/02/2022 Tô Xuân Bản 0403-

03

0868836509 20/02/2022 15:30-17:15 CH211KTDCTD01 toxuanban@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 77 CH211KTDK01 Kỹ thuật dầu khí 806040

7

71 Thiết kế chế độ khoan 3 18-20/02/2022 Nguyễn Trần Tuân 0604-

13

0989556779 2/19/2022 7:45-9:30 CH211KTDK01 TLL nguyentrantuan@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 78 CH211KTDK01 Kỹ thuật dầu khí 806041

1

71 Kiểm soát lưu lượng, nhiệt độ, áp suất trong khoan -  khai thác2 18-20/02/2022 Nguyễn Thị Hải Yến 0605-

07

0982380188 2/19/2022 9:45-11:30 CH211KTDK01 VĐOL lequangduyen@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 79 CH211KTDK01 Kỹ thuật dầu khí 806041

2

71 Mô hình hóa và phát triển mỏ 3 18-20/02/2022 Nguyễn Khắc Long 0604-

16

2/19/2022 13:30-15:15 CH211KTDK01 duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 80 CH211KTDK01 Kỹ thuật dầu khí 806041

4

71 Ứng dụng công nghệ thông tin trong khoan - khai thác3 18-20/02/2022 2/19/2022 15:30-17:15 CH211KTDK01 TLL duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 81 CH211KTDK01 Kỹ thuật dầu khí 806041

5

71 Xử lý, làm sạch chất lư-u khai thác 2 18-20/02/2022 Nguyễn Thế Vinh 0604-

05

0983655056 2/19/2022 17:30-19:20 CH211KTDK01 VĐOL nguyenthevinh@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 82 CH211KTDK01 Kỹ thuật dầu khí 806060

2

71 Lý thuyết khai thác kỹ thuật máy và thiết bị dầu khí3 18-20/02/2022 20/02/2022 7:45-9:30 CH211KTDK01 TLL duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 83 CH211KTDK01 Kỹ thuật dầu khí 806060

4

71 Tổ hợp thiết bị khoan biển nước sâu 3 18-20/02/2022 Hoàng Anh Dũng 0605-

11

0913038075 20/02/2022 9:45-11:30 CH211KTDK01 VĐOL hoanganhdung@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 84 CH211KTDK01 Kỹ thuật dầu khí 806060

5

71 Phương pháp luận thiết kế thiết bị khai thác dầu khí3 18-20/02/2022 Triệu Hùng Trường 0605-

09

0963990202 20/02/2022 13:30-15:15 CH211KTDK01 TLL tranduchuan@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 85 CH211KTDK01 Kỹ thuật dầu khí 806060

6

71 Ổn định đường ống dẫn dầu khí 3 18-20/02/2022 Nguyễn Văn Thịnh 0605-

04

0913044198 20/02/2022 15:30-17:15 CH211KTDK01 VĐOL nguyenvanthinh@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 86 CH211KTDKTDH01 KT điều khiển và TĐH 809020

4

70 Mạng truyền thông công nghiệp nâng cao3 18-20/02/2022 Nguyễn Đức Khoát 0902-

05

0982968976 2/19/2022 7:45-9:30 CH211KTDKTDH01 BTLN nguyenduckhoat@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 87 CH211KTDKTDH01 KT điều khiển và TĐH 809020

8

70 Tin học công nghiệp nâng cao 2 18-20/02/2022 Đặng Văn Chí 0902-

07

0985190035 2/19/2022 9:45-11:30 CH211KTDKTDH01 TLL dangvanchi@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 88 CH211KTDKTDH01 KT điều khiển và TĐH 809020

9

70 Điều khiển quá trình 3 18-20/02/2022 Nguyễn Chí Tình 0902-

04

0913070016 2/19/2022 13:30-15:15 CH211KTDKTDH01 VĐOL nguyenchitinh@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 89 CH211KTDKTDH01 KT điều khiển và TĐH 809021

4

70 Trí tuệ nhân tạo 3 18-20/02/2022 Đặng Văn Chí 0902-

07

0985190035 2/19/2022 15:30-17:15 CH211KTDKTDH01 TLL dangvanchi@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 90 CH211KTDKTDH01 KT điều khiển và TĐH 809021

5

70 Điều khiển số nâng cao 3 18-20/02/2022 Nguyễn Đức Khoát 0902-

05

0982968976 2/19/2022 17:30-19:20 CH211KTDKTDH01 BTLN nguyenduckhoat@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 91 CH211KTDKTDH01 KT điều khiển và TĐH 809021

7

70 Năng lượng tái tạo 3 18-20/02/2022 Khổng Cao Phong 0902-

08

0385742189 20/02/2022 7:45-9:30 CH211KTDKTDH01 TLL khongcaophong@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 92 CH211KTDKTDH01 KT điều khiển và TĐH 809021

8

70 Thiết kế hệ thống nhúng 3 18-20/02/2022 Nguyễn Đức Khoát 0902-

05

0982968976 20/02/2022 9:45-11:30 CH211KTDKTDH01 BTLN nguyenduckhoat@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 93 CH211KTDKTDH01 KT điều khiển và TĐH 809021

9

70 Mạng cảm biến không dây và ứng dụng 3 18-20/02/2022 Đặng Văn Chí 0902-

07

0985190035 20/02/2022 13:30-15:15 CH211KTDKTDH01 TLL dangvanchi@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 94 CH211KTDKTDH01 KT điều khiển và TĐH 809022

0

70 Hệ thống giám sát và điều khiển công nghiệp3 18-20/02/2022 Phạm Thị Thanh Loan 0902-

11

0915926568 20/02/2022 15:30-17:15 CH211KTDKTDH01 TLL phamthithanhloan@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 95 CH211KTDVL01 KT Địa vật lý 804042

6

72 Địa chất các mỏ khoáng 2 18-20/02/2022 Lê Thị Thu 0404-

05

2/19/2022 7:45-9:30 CH211KTDVL01 ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 96 CH211KTDVL01 KT Địa vật lý 806010

9

72 Minh giải địa chấn nâng cao 3 18-20/02/2022 Phan Thiên Hương 0601-

09

0373995681 2/19/2022 9:45-11:30 CH211KTDVL01 phanthienhuong@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 97 CH211KTDVL01 KT Địa vật lý 806011

0

72 Địa vật lý giếng khoan 3 18-20/02/2022 Vũ Hồng Dương 0601-

14

2/19/2022 13:30-15:15 CH211KTDVL01 vuhongduong@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 98 CH211KTDVL01 KT Địa vật lý 806011

2

72 Thăm dò điện phân giải cao từ tellua và Georada3 18-20/02/2022 Kiều Duy Thông 0601-

07

0936351819 2/19/2022 15:30-17:15 CH211KTDVL01 kieuduythong@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 99 CH211KTDVL01 KT Địa vật lý 806011

3

72 Phóng xạ mỏ và phóng xạ môi trường 2 18-20/02/2022 Dương Văn Hào 0601-

13

0904466505 20/02/2022 7:45-9:30 CH211KTDVL01 duongvanhao@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 100 CH211KTDVL01 KT Địa vật lý 806011

4

72 Thăm dò địa chấn phân giải cao 3 18-20/02/2022 Trần Danh Hùng 0601-

08

0988292818 20/02/2022 9:45-11:30 CH211KTDVL01 trandanhhung@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 101 CH211KTDVL01 KT Địa vật lý 806012

2

72 Ứng dụng địa vật lý trong khoáng sản và môi trường3 18-20/02/2022 Kiều Duy Thông 0601-

07

0936351819 20/02/2022 13:30-15:15 CH211KTDVL01 kieuduythong@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 102 CH211KTMT01 Kỹ thuật môi trường 811010

5

65 GIS trong nghiên cứu môi trường 2 18-20/02/2022 Nguyễn Quốc Phi 1101-

03

0376946996 2/18/2022 17:30-19:20 CH211KTMT01 TLL Nguyenquocphi@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 103 CH211KTMT01 Kỹ thuật môi trường 811010

6

65 Cơ sở kinh tế tài nguyên và môi trường 2 18-20/02/2022 Nguyễn Phương 0402-

01

0913800646 2/18/2022 19:30-21:00 CH211KTMT01 TLL nguyenphuong@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 104 CH211KTMT01 Kỹ thuật môi trường 811010

7

65 Biến đổi khí hậu và môi trường 2 18-20/02/2022 Vũ Thị Phương Thảo 0408-

14

0946619186 2/19/2022 7:45-9:30 CH211KTMT01 TLL vuthiphuongthao@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 105 CH211KTMT01 Kỹ thuật môi trường 811010

8

65 Môi trường chiến lược và phát triển bền vững2 18-20/02/2022 Đỗ Văn Nhuận 0403-

09

0914557736 2/19/2022 9:45-11:30 CH211KTMT01 TLL Dovannhuan@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 106 CH211KTMT01 Kỹ thuật môi trường 811011

0

65 Khai thác và bảo vệ các nguồn nước khoáng nước nước nóng2 18-20/02/2022 Đỗ Văn Bình 0408-

13

2/19/2022 13:30-15:15 CH211KTMT01 TLL ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 107 CH211KTMT01 Kỹ thuật môi trường 811020

1

65 Đánh giá và kiểm soát chất gây ô nhiễm môi trường2 18-20/02/2022 Nhữ Văn Bách 0301-

01

2/19/2022 15:30-17:15 CH211KTMT01 ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 108 CH211KTMT01 Kỹ thuật môi trường 811021

7

65 Sinh thái môi trường và phát triển bền vững2 18-20/02/2022 Trần Thị Thu Hương 0408-

06

0983356518 2/19/2022 17:30-19:20 CH211KTMT01 TNOL tranthithuhuong@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 109 CH211KTMT01 Kỹ thuật môi trường 811022

0

65 Ứng dụng đồng vị trong môi trường 2 18-20/02/2022 Đỗ Văn Nhuận 0403-

09

0914557736 20/02/2022 7:45-9:30 CH211KTMT01 TLL Dovannhuan@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 110 CH211KTMT01 Kỹ thuật môi trường 811022

1

65 Công nghệ xử lý đất ô nhiễm 2 18-20/02/2022 Đỗ Văn Bình 0408-

13

20/02/2022 9:45-11:30 CH211KTMT01 TLL ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 111 CH211KTMT01 Kỹ thuật môi trường 811022

2

65 Phóng xạ môi trường 2 18-20/02/2022 Nguyễn Phương Đông 1103-

09

0969718349 20/02/2022 13:30-15:15 CH211KTMT01 TLL nguyenphuong@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 112 CH211KTMT01 Kỹ thuật môi trường 811022

3

65 Môi trường trong xây dựng công trình ngầm2 18-20/02/2022 Võ Trọng Hùng 0303-

01

0912175788 20/02/2022 15:30-17:15 CH211KTMT01 TLL votronghung@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 113 CH211KTMT01 Kỹ thuật môi trường 811031

6

65 Kỹ thuật điều hòa không khí 2 18-20/02/2022 Trần Thị Thanh Thủy 0408-

08

0938982288 20/02/2022 17:30-19:20 CH211KTMT01 TLL tranthithanhthuy@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 114 CH211KTTD01 KT trắc địa - bản đồ_42B 802010

1

75 Triết học 3 18-20/02/2022 Nguyễn Thi Phương 0201-

10

0989966039 2/19/2022 7:45-9:30 CH211KTTD01 TLL nguyenthiphuong@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 115 CH211KTTD01 KT trắc địa - bản đồ_42B 805050

2

75 Ứng dụng kỹ thuật Laser trong trắc địa mỏ2 18-20/02/2022 Nguyễn Viết Nghĩa 0505-

06

0947868139 2/19/2022 9:45-11:30 CH211KTTD01 TLL nguyenvietnghia@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 116 CH211KTTD01 KT trắc địa - bản đồ_42B 805050

3

75 Ứng dụng công nghệ GNSS trong trắc địa mỏ3 18-20/02/2022 Phạm Văn Chung 0505-

10

0903489986 2/19/2022 13:30-15:15 CH211KTTD01 TLL phamvanchung@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 117 CH211KTTD01 KT trắc địa - bản đồ_42B 805050

4

75 Xây dựng cơ sở dữ liệu mỏ - địa chất bằng công nghệ GIS2 18-20/02/2022 Phạm Thị Làn 0505-

09

0983321882 2/19/2022 15:30-17:15 CH211KTTD01 phamthilan@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 118 CH211KTTD01 KT trắc địa - bản đồ_42B 805050

6

75 Quan trắc liên tục chuyển dịch biến dạng công trình theo thời gian thực3 18-20/02/2022 Phạm Văn Chung 0505-

10

0903489986 2/19/2022 17:30-19:20 CH211KTTD01 TLL phamvanchung@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 119 CH211KTTD01 KT trắc địa - bản đồ_42B 805050

7

75 Ứng dụng kỹ thuật trắc địa - bản đồ trong quy hoạch môi trường3 18-20/02/2022 Lê Thị Thu Hà 0505-

05

0983115967 20/02/2022 7:45-9:30 CH211KTTD01 lethithuha@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 120 CH211KTTD01 KT trắc địa - bản đồ_42B 805051

1

75 Mô hình hóa các đối tượng trong lòng đất3 18-20/02/2022 Nguyễn Quốc Long 0505-

07

0916196336 20/02/2022 9:45-11:30 CH211KTTD01 TLL nguyenquoclong@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn
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Ghi chú

K42-2 121 CH211KTTD01 KT trắc địa - bản đồ_42B 805051

2

75 Công tác trắc địa giám sát độ ổn định bờ mỏ lộ thiên3 18-20/02/2022 Vương Trọng Kha 0505-

03

0912022298 20/02/2022 13:30-15:15 CH211KTTD01 TLL vuongtrongkha@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 122 CH211KTTD01 KT trắc địa - bản đồ_42B 805051

5

75 Phương pháp phân tích không gian và mô hình GIS trong dự báo biến động tài nguyên môi trường3 18-20/02/2022 Phạm Thị Làn 0505-

09

0983321882 20/02/2022 15:30-17:15 CH211KTTD01 TLL phamthilan@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 123 CH211KTTD02 KT trắc địa - bản đồ_42C 802010

1

76 Triết học 3 18-20/02/2022 Trần Thị Lan Hương 0201-

09

0988354161 2/19/2022 7:45-9:30 CH211KTTD02 TLL tranthilanhuong@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 124 CH211KTTD02 KT trắc địa - bản đồ_42C 805050

2

76 Ứng dụng kỹ thuật Laser trong trắc địa mỏ2 18-20/02/2022 Nguyễn Viết Nghĩa 0505-

06

0947868139 2/19/2022 9:45-11:30 CH211KTTD02 TLL nguyenvietnghia@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 125 CH211KTTD02 KT trắc địa - bản đồ_42C 805050

3

76 Ứng dụng công nghệ GNSS trong trắc địa mỏ3 18-20/02/2022 Phạm Văn Chung 0505-

10

0903489986 2/19/2022 13:30-15:15 CH211KTTD02 TLL phamvanchung@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 126 CH211KTTD02 KT trắc địa - bản đồ_42C 805050

6

76 Quan trắc liên tục chuyển dịch biến dạng công trình theo thời gian thực3 18-20/02/2022 Phạm Công Khải 0505-

04

0988115987 2/19/2022 15:30-17:15 CH211KTTD02 TLL phamcongkhai@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 127 CH211KTTD02 KT trắc địa - bản đồ_42C 805050

7

76 Ứng dụng kỹ thuật trắc địa - bản đồ trong quy hoạch môi trường3 18-20/02/2022 Lê Thị Thu Hà 0505-

05

0983115967 2/19/2022 17:30-19:20 CH211KTTD02 lethithuha@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 128 CH211KTTD02 KT trắc địa - bản đồ_42C 805050

8

76 Công nghệ địa tin học quan trắc môi trường2 18-20/02/2022 Lê Thị Thu Hà 0505-

05

0983115967 20/02/2022 7:45-9:30 CH211KTTD02 TLL lethithuha@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 129 CH211KTTD02 KT trắc địa - bản đồ_42C 805051

1

76 Mô hình hóa các đối tượng trong lòng đất3 18-20/02/2022 Nguyễn Quốc Long 0505-

07

0916196336 20/02/2022 9:45-11:30 CH211KTTD02 TLL nguyenquoclong@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 130 CH211KTTD02 KT trắc địa - bản đồ_42C 805051

2

76 Công tác trắc địa giám sát độ ổn định bờ mỏ lộ thiên3 18-20/02/2022 Phạm Văn Chung 0505-

10

0903489986 20/02/2022 13:30-15:15 CH211KTTD02 TLL phamvanchung@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 131 CH211KTTD02 KT trắc địa - bản đồ_42C 805051

5

76 Phương pháp phân tích không gian và mô hình GIS trong dự báo biến động tài nguyên môi trường3 18-20/02/2022 Phạm Thị Làn 0505-

09

0983321882 20/02/2022 15:30-17:15 CH211KTTD02 TLL phamthilan@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 132 CH211KTTD03 KT trắc địa - bản đồ_42D 802010

1

77 Triết học 3 18-20/02/2022 Ngô Văn Hưởng 0201-

13

0988767707 2/19/2022 7:45-9:30 CH211KTTD03 TLL ngovanhuong@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 133 CH211KTTD03 KT trắc địa - bản đồ_42D 805010

3

77 Thiết kế tối ưu lưới trắc địa công trình 3 18-20/02/2022 Phạm Quốc Khánh 0501-

09

0969323389 2/19/2022 9:45-11:30 CH211KTTD03 TLL phamquockhanh@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 134 CH211KTTD03 KT trắc địa - bản đồ_42D 805010

4

77 Trắc địa công trình biển 3 18-20/02/2022 Phạm Trung Dũng 0501-

12

0904303904 2/19/2022 13:30-15:15 CH211KTTD03 TLL phamtrungdung@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 135 CH211KTTD03 KT trắc địa - bản đồ_42D 805010

5

77 Tư vấn giám sát trắc địa trong xây dựng3 18-20/02/2022 Đinh Thị Lệ Hà 0501-

08

0904257655 2/19/2022 15:30-17:15 CH211KTTD03 TLL dinhleha77@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 136 CH211KTTD03 KT trắc địa - bản đồ_42D 805010

6

77 Mô hình số địa hình và ứng dụng trong trắc địa công trình3 18-20/02/2022 Trần Khánh 0501-

01

0912323688 2/19/2022 17:30-19:20 CH211KTTD03 TLL trankhanh@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 137 CH211KTTD03 KT trắc địa - bản đồ_42D 805010

7

77 Ứng dụng GIS trong quản lý cơ sở hạ tầng3 18-20/02/2022 Nguyễn Hà 0501-

11

0934951368 20/02/2022 7:45-9:30 CH211KTTD03 TLL nguyenha@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 138 CH211KTTD03 KT trắc địa - bản đồ_42D 805010

8

77 Công tác trắc địa trong thi công xây dựng công trình có tính đặc thù2 18-20/02/2022 Lê Đức Tình 0501-

10

0912296180 20/02/2022 9:45-11:30 CH211KTTD03 TLL leductinh@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 139 CH211KTTD03 KT trắc địa - bản đồ_42D 805011

0

77 Ứng dụng công nghệ trạm CORS trong trắc địa công trình3 18-20/02/2022 Phạm Trung Dũng 0501-

12

0904303904 20/02/2022 13:30-15:15 CH211KTTD03 TLL phamtrungdung@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 140 CH211KTTD03 KT trắc địa - bản đồ_42D 805011

2

77 Ứng dụng công nghệ UAV trong trắc địa công trình2 18-20/02/2022 Nguyễn Việt Hà 0501-

07

0975685159 20/02/2022 15:30-17:15 CH211KTTD03 TLL nguyenvietha@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 141 CH211KTTD04 KT trắc địa - bản đồ_42E 802010

1

78 Triết học 3 18-20/02/2022 Trần Thị Lan Hương 0201-

09

0988354161 2/19/2022 7:45-9:30 CH211KTTD04 TLL tranthilanhuong@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 142 CH211KTTD04 KT trắc địa - bản đồ_42E 805050

2

78 Ứng dụng kỹ thuật Laser trong trắc địa mỏ2 18-20/02/2022 Nguyễn Viết Nghĩa 0505-

06

0947868139 2/19/2022 9:45-11:30 CH211KTTD04 TLL nguyenvietnghia@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 143 CH211KTTD04 KT trắc địa - bản đồ_42E 805050

3

78 Ứng dụng công nghệ GNSS trong trắc địa mỏ3 18-20/02/2022 Phạm Văn Chung 0505-

10

0903489986 2/19/2022 13:30-15:15 CH211KTTD04 TLL phamvanchung@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 144 CH211KTTD04 KT trắc địa - bản đồ_42E 805050

6

78 Quan trắc liên tục chuyển dịch biến dạng công trình theo thời gian thực3 18-20/02/2022 Phạm Công Khải 0505-

04

0988115987 2/19/2022 15:30-17:15 CH211KTTD04 TLL phamcongkhai@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 145 CH211KTTD04 KT trắc địa - bản đồ_42E 805050

7

78 Ứng dụng kỹ thuật trắc địa - bản đồ trong quy hoạch môi trường3 18-20/02/2022 Lê Thị Thu Hà 0505-

05

0983115967 2/19/2022 17:30-19:20 CH211KTTD04 lethithuha@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 146 CH211KTTD04 KT trắc địa - bản đồ_42E 805050

8

78 Công nghệ địa tin học quan trắc môi trường2 18-20/02/2022 Phạm Thị Làn 0505-

09

0983321882 20/02/2022 7:45-9:30 CH211KTTD04 TLL phamthilan@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 147 CH211KTTD04 KT trắc địa - bản đồ_42E 805051

1

78 Mô hình hóa các đối tượng trong lòng đất3 18-20/02/2022 Nguyễn Quốc Long 0505-

07

0916196336 20/02/2022 9:45-11:30 CH211KTTD04 TLL nguyenquoclong@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 148 CH211KTTD04 KT trắc địa - bản đồ_42E 805051

2

78 Công tác trắc địa giám sát độ ổn định bờ mỏ lộ thiên3 18-20/02/2022 Vương Trọng Kha 0505-

03

0912022298 20/02/2022 13:30-15:15 CH211KTTD04 TLL vuongtrongkha@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 149 CH211KTTD04 KT trắc địa - bản đồ_42E 805051

5

78 Phương pháp phân tích không gian và mô hình GIS trong dự báo biến động tài nguyên môi trường3 18-20/02/2022 Phạm Thị Làn 0505-

09

0983321882 20/02/2022 15:30-17:15 CH211KTTD04 TLL phamthilan@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 150 CH211KTTD05 KT trắc địa - bản đồ_42G 802010

1

79 Triết học 3 18-20/02/2022 Trần Thị Lan Hương 0201-

09

0988354161 2/19/2022 7:45-9:30 CH211KTTD05 TLL tranthilanhuong@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 151 CH211KTTD05 KT trắc địa - bản đồ_42G 805010

3

79 Thiết kế tối ưu lưới trắc địa công trình 3 18-20/02/2022 Phạm Quốc Khánh 0501-

09

0969323389 2/19/2022 9:45-11:30 CH211KTTD05 TLL phamquockhanh@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 152 CH211KTTD05 KT trắc địa - bản đồ_42G 805010

5

79 Tư vấn giám sát trắc địa trong xây dựng3 18-20/02/2022 Nguyễn Hà 0501-

11

0934951368 2/19/2022 13:30-15:15 CH211KTTD05 TLL nguyenha@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 153 CH211KTTD05 KT trắc địa - bản đồ_42G 805010

6

79 Mô hình số địa hình và ứng dụng trong trắc địa công trình3 18-20/02/2022 Nguyễn Việt Hà 0501-

07

0975685159 2/19/2022 15:30-17:15 CH211KTTD05 TLL nguyenvietha@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 154 CH211KTTD05 KT trắc địa - bản đồ_42G 805010

7

79 Ứng dụng GIS trong quản lý cơ sở hạ tầng3 18-20/02/2022 Phạm Quốc Khánh 0501-

09

0969323389 2/19/2022 17:30-19:20 CH211KTTD05 TLL phamquockhanh@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 155 CH211KTTD05 KT trắc địa - bản đồ_42G 805010

8

79 Công tác trắc địa trong thi công xây dựng công trình có tính đặc thù2 18-20/02/2022 Lê Đức Tình 0501-

10

0912296180 20/02/2022 7:45-9:30 CH211KTTD05 TLL leductinh@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 156 CH211KTTD05 KT trắc địa - bản đồ_42G 805010

9

79 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình bằng thiết bị cảm biến3 18-20/02/2022 Đinh Thị Lệ Hà 0501-

08

0904257655 20/02/2022 9:45-11:30 CH211KTTD05 dinhleha77@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 157 CH211KTTD05 KT trắc địa - bản đồ_42G 805011

0

79 Ứng dụng công nghệ trạm CORS trong trắc địa công trình3 18-20/02/2022 Phạm Trung Dũng 0501-

12

0904303904 20/02/2022 13:30-15:15 CH211KTTD05 TLL phamtrungdung@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 158 CH211KTTD05 KT trắc địa - bản đồ_42G 805011

2

79 Ứng dụng công nghệ UAV trong trắc địa công trình2 18-20/02/2022 Nguyễn Hà 0501-

11

0934951368 20/02/2022 15:30-17:15 CH211KTTD05 TLL nguyenha@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 159 CH211KTTK01 KT tuyển khoáng 803040

7

73 Phát triển bền vững công nghiệp chế biến và sử dụng khoáng sản3 18-20/02/2022 Trần Trung Tới 0304-

09

0984945502 2/19/2022 7:45-9:30 CH211KTTK01 trantrungtoi@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 160 CH211KTTK01 KT tuyển khoáng 803040

9

73 Tuyển than 3 18-20/02/2022 Phạm Văn Luận 0304-

07

0912599590 2/19/2022 9:45-11:30 CH211KTTK01 phamvanluan@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 161 CH211KTTK01 KT tuyển khoáng 803041

0

73 Tuyển quặng phi kim loại 3 18-20/02/2022 Nhữ Thị Kim Dung 0304-

06

0912451995 2/19/2022 13:30-15:15 CH211KTTK01 nhuthikimdung@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 162 CH211KTTK01 KT tuyển khoáng 803041

1

73 Các phương pháp tuyển hoá học 3 18-20/02/2022 Trần Trung Tới 0304-

09

0984945502 2/19/2022 15:30-17:15 CH211KTTK01 trantrungtoi@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 163 CH211KTTK01 KT tuyển khoáng 803041

4

73 Thuốc tập hợp tuyển nổi 3 18-20/02/2022 Nguyễn Hoàng Sơn 0304-

04

0913515218 2/19/2022 17:30-19:20 CH211KTTK01 trantrungtoi@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 164 CH211KTTK01 KT tuyển khoáng 803041

8

73 Kỹ thuật mới trong khử nước 3 18-20/02/2022 Nhữ Thị Kim Dung 0304-

06

0912451995 20/02/2022 7:45-9:30 CH211KTTK01 nhuthikimdung@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 165 CH211KTTK01 KT tuyển khoáng 803042

1

73 Tối ưu hóa công nghệ nhà máy tuyển 3 18-20/02/2022 Nguyễn Hoàng Sơn 0304-

04

0913515218 20/02/2022 9:45-11:30 CH211KTTK01 trantrungtoi@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 166 CH211KTTK01 KT tuyển khoáng 803042

3

73 Tuyển quặng sunphua 3 18-20/02/2022 Nhữ Thị Kim Dung 0304-

06

0912451995 20/02/2022 13:30-15:15 CH211KTTK01 nhuthikimdung@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 167 CH211KTTK01 KT tuyển khoáng 803042

4

73 Tuyển quặng sa khoáng 3 18-20/02/2022 Phạm Văn Luận 0304-

07

0912599590 20/02/2022 15:30-17:15 CH211KTTK01 phamvanluan@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 168 CH211KTXD01 Kỹ thuật xây dựng 810020

3

74 Kết cấu liên hợp thép - BTCT 3 18-20/02/2022 Nguyễn Văn Mạnh 0303-

08

0838449495 2/19/2022 7:45-9:30 CH211KTXD01 nguyenvanmanh@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 169 CH211KTXD01 Kỹ thuật xây dựng 810020

5

74 Phân tích kết cấu ngoài giới hạn đàn hồi2 18-20/02/2022 Lê Huy Việt 1002-

04

2/19/2022 9:45-11:30 CH211KTXD01 ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 170 CH211KTXD01 Kỹ thuật xây dựng 810020

8

74 Kết cấu nhà và công trình cao tầng BTCT3 18-20/02/2022 Lê Huy Việt 1002-

04

2/19/2022 13:30-15:15 CH211KTXD01 ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 171 CH211KTXD01 Kỹ thuật xây dựng 810021

1

74 Quy hoạch và quản lý dự án công trình DD&CN3 18-20/02/2022 Tăng Văn Lâm 1002-

02

2/19/2022 15:30-17:15 CH211KTXD01 ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 172 CH211KTXD01 Kỹ thuật xây dựng 810021

2

74 Khoa học, công nghệ và tổ chức xây dựng3 18-20/02/2022 Phạm Thị Nhàn 0303-

15

2/19/2022 17:30-19:20 CH211KTXD01 ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 173 CH211KTXD01 Kỹ thuật xây dựng 810021

5

74 Công nghệ và kỹ thuật xử lý nền móng công trình DD&CN3 18-20/02/2022 Bùi Văn Đức 0303-

26

20/02/2022 7:45-9:30 CH211KTXD01 ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 174 CH211KTXD01 Kỹ thuật xây dựng 810021

8

74 Nguyên lý thiết kế công trình Passive House3 18-20/02/2022 Bùi Văn Đức 0303-

26

20/02/2022 9:45-11:30 CH211KTXD01 ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 175 CH211KTXD01 Kỹ thuật xây dựng 810030

3

74 Nền và móng nâng cao 3 18-20/02/2022 Đặng Quang Huy 1003-

01

20/02/2022 13:30-15:15 CH211KTXD01 ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 176 CH211KTXD01 Kỹ thuật xây dựng 810031

0

74 Từ biến và phá hủy của vật liệu bê tông 3 18-20/02/2022 Phạm Đức Thọ 0303-

24

20/02/2022 15:30-17:15 CH211KTXD01 ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 177 CH211KTXDCTN01 XDCT ngầm 810010

6

66 Tự động hoá, tối ưu hoá thiết kế công trình ngầm và hệ thống công trình ngầm2 18-20/02/2022 Đỗ Ngọc Thái 0303-

19

0984130626 2/18/2022 17:30-19:20 CH211KTXDCTN01 TLL dongocthai@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 178 CH211KTXDCTN01 XDCT ngầm 810010

9

66 Ứng dụng các quá trình vật lý trong xây dựng công trình ngầm2 18-20/02/2022 Nguyễn Chí Thành 0303-

20

2/18/2022 19:30-21:00 CH211KTXDCTN01 TLL ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 179 CH211KTXDCTN01 XDCT ngầm 810011

0

66 Bệnh học công trình và vấn đề sửa chữa, khôi phục công trình ngầm3 18-20/02/2022 Nguyễn Duyên Phong 0303-

17

0967318556 2/19/2022 7:45-9:30 CH211KTXDCTN01 TLL nguyenduyenphong@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 180 CH211KTXDCTN01 XDCT ngầm 810011

1

66 Công nghệ, kỹ thuật, thiết bị khoan nổ mìn mới trong xây dựng công trình ngầm3 18-20/02/2022 Đỗ Ngọc Thái 0303-

19

0984130626 2/19/2022 9:45-11:30 CH211KTXDCTN01 TLL dongocthai@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 181 CH211KTXDCTN01 XDCT ngầm 810011

2

66 Quy hoạch mặt bằng và công trình bề mặt phục vụ cho xây dựng, sử dụng công trình ngầm2 18-20/02/2022 Ngô Doãn Hào 0303-

05

0369763763 2/19/2022 13:30-15:15 CH211KTXDCTN01 TLL ngodoanhao@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 182 CH211KTXDCTN01 XDCT ngầm 810011

3

66 Xây dựng công trình ngầm trong các điều kiện đặc biệt3 18-20/02/2022 Đặng Văn Kiên 0303-

10

0983080325 2/19/2022 15:30-17:15 CH211KTXDCTN01 TLL dangvankien@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 183 CH211KTXDCTN01 XDCT ngầm 810011

4

66 Bảo vệ môi trường trong xây dựng, sử dụng công trình ngầm, mỏ và công trình đặc biệt2 18-20/02/2022 Ngô Doãn Hào 0303-

05

0369763763 20/02/2022 7:45-9:30 CH211KTXDCTN01 TLL ngodoanhao@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn
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K42-2 184 CH211KTXDCTN01 XDCT ngầm 810011

5

66 Xây dựng giếng đứng, đường hầm và hầm trạm tiết diện lớn và rất lớn2 18-20/02/2022 Đặng Văn Kiên 0303-

10

0983080325 20/02/2022 9:45-11:30 CH211KTXDCTN01 TLL dangvankien@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 185 CH211KTXDCTN01 XDCT ngầm 810011

6

66 Những tiến bộ trong lĩnh vực xây dựng công trình ngầm bằng phương pháp lộ thiên3 18-20/02/2022 Nguyễn Chí Thành 0303-

20

20/02/2022 13:30-15:15 CH211KTXDCTN01 TLL ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 186 CH211KTXDCTN01 XDCT ngầm 810012

0

66 Quản lý dự án xây dựng công trình ngầm2 18-20/02/2022 Trần Tuấn Minh 0303-

11

0963657871 20/02/2022 15:30-17:15 CH211KTXDCTN01 TLL trantuanminh@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 187 CH211QLDD01 Quản lý đất đai 805011

1

67 Quản lý và giám sát các công trình xây dựng trong sử dụng đất2 18-20/02/2022 Nguyễn Việt Hà 0501-

07

0975685159 2/19/2022 7:45-9:30 CH211QLDD01 TLL nguyenvietha@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 188 CH211QLDD01 Quản lý đất đai 805060

2

67 Mô hình hoá và phân tích dữ liệu không gian GIS3 18-20/02/2022 Nguyễn Thế Công 0506-

07

0904949368 2/19/2022 9:45-11:30 CH211QLDD01 TLL nguyenthecong@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 189 CH211QLDD01 Quản lý đất đai 805060

4

67 Các giải pháp mạng trong công nghệ GIS3 18-20/02/2022 Đinh Hải Nam 0506-

12

0988040280 2/19/2022 13:30-15:15 CH211QLDD01 TLL dinhhainam@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 190 CH211QLDD01 Quản lý đất đai 805060

8

67 Ứng dụng mô hình toán trong quy hoạch sử dụng đất3 18-20/02/2022 Trần Xuân Miễn 0506-

13

0913315630 2/19/2022 15:30-17:15 CH211QLDD01 TLL tranxuanmien@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 191 CH211QLDD01 Quản lý đất đai 805061

3

67 Quản lý địa giới hành chính 2 18-20/02/2022 Phạm Thế Huynh 0506-

08

0932326675 2/19/2022 17:30-19:20 CH211QLDD01 TLL phamthehuynh@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 192 CH211QLDD01 Quản lý đất đai 805061

4

67 Tài chính đất đai 3 18-20/02/2022 20/02/2022 7:45-9:30 CH211QLDD01 duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 193 CH211QLDD01 Quản lý đất đai 805061

5

67 Hệ thống pháp luật về quản lý đất đai 3 18-20/02/2022 Nguyễn Thị Ngọc LanhTG050

6-02

20/02/2022 9:45-11:30 CH211QLDD01 duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 194 CH211QLDD01 Quản lý đất đai 805062

0

67 Cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu 3 18-20/02/2022 Trần Thùy Dương 0506-

03

0913579719 20/02/2022 13:30-15:15 CH211QLDD01 TLL tranthuyduong@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 195 CH211QLDD01 Quản lý đất đai 805062

1

67 Sử dụng đất nông nghiệp bền vững 3 18-20/02/2022 Nguyễn Thị Kim Yến 0506-

06

0912035058 20/02/2022 15:30-17:15 CH211QLDD01 TLL nguyenthikimyen@humg.edu.vn duongmaiyen@humg.edu.vn

K42-2 196 CH211QLKT01 Quản lý kinh tế_42A 807010

2

80 Quản lý nhà nước về kinh tế 3 18-20/03/2022 Nguyễn Văn Bưởi 0702-

02

0912080972 3/18/2022 17:30-19:20 CH211QLKT01 TLL nguyenvanbuoi@humg.edu.vn;nguyenthingocanh@humg.edu.vnduongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 197 CH211QLKT01 Quản lý kinh tế_42A 807010

3

80 Quản trị kinh doanh quốc tế 2 18-20/03/2022 Vũ Diệp Anh 0701-

06

0913058376 3/18/2022 19:30-21:00 CH211QLKT01 BTLN vudiepanh@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 198 CH211QLKT01 Quản lý kinh tế_42A 807020

2

80 Tâm lý học trong quản lý kinh tế 2 18-20/03/2022 Đặng Huy Thái 0702-

01

0913310877 3/19/2022 7:45-9:30 CH211QLKT01 TLLO danghuythai@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 199 CH211QLKT01 Quản lý kinh tế_42A 807020

4

80 Kinh tế học lao động 2 18-20/03/2022 Đào Anh Tuấn 0702-

03

0912972929 3/19/2022 9:45-11:30 CH211QLKT01 TLL daoanhtuan@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 200 CH211QLKT01 Quản lý kinh tế_42A 807020

6

80 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế2 18-20/03/2022 Đào Anh Tuấn 0702-

03

0912972929 3/19/2022 13:30-15:15 CH211QLKT01 TLL daoanhtuan@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 201 CH211QLKT01 Quản lý kinh tế_42A 807030

4

80 Quản lý tài nguyên và môi trường 2 18-20/03/2022 Đỗ Hữu Tùng 0703-

02

0913098788 3/19/2022 15:30-17:15 CH211QLKT01 TLL dohuutung@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 202 CH211QLKT01 Quản lý kinh tế_42A 807030

6

80 Kỹ thuật Marketing nâng cao 2 18-20/03/2022 Nguyễn Thị Hoài Nga 0702-

04

0904143711 3/19/2022 17:30-19:20 CH211QLKT01 BTLN nguyenthihoainga@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 203 CH211QLKT01 Quản lý kinh tế_42A 807030

8

80 Quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế2 18-20/03/2022 Nguyễn Thị Kim Ngân 0703-

04

0982177408 3/20/2022 7:45-9:30 CH211QLKT01 VĐOL nguyenthikimngan@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 204 CH211QLKT01 Quản lý kinh tế_42A 807040

5

80 Quản lý Ngân sách Nhà nước 2 18-20/03/2022 Nguyễn Tiến Hưng 0704-

08

0936372666 3/20/2022 9:45-11:30 CH211QLKT01 TLL nguyentienhung@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 205 CH211QLKT01 Quản lý kinh tế_42A 807040

7

80 Quản lý Thuế 2 18-20/03/2022 Nguyễn Thị Kim Oanh 0704-

04

0912022844 3/20/2022 13:30-15:15 CH211QLKT01 TLL nguyenthikimoanh@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 206 CH211QLKT01 Quản lý kinh tế_42A 807040

8

80 Quản lý tài sản công 2 18-20/03/2022 Phí Thị Kim Thư 0704-

05

0985798338 3/20/2022 15:30-17:15 CH211QLKT01 TLL phithikimthu@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 207 CH211QLKT01 Quản lý kinh tế_42A 807041

1

80 Các định chế tài chính 2 18-20/03/2022 Nguyễn Tiến Hưng 0704-

08

0936372666 3/20/2022 17:30-19:20 CH211QLKT01 TLL nguyentienhung@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 208 CH211QLKT02 Quản lý kinh tế_42B 802010

1

81 Triết học 3 26-27/02/2022 Nguyễn Thi Phương 0201-

10

0989966039 2/25/2022 17:30-19:20 CH211QLKT02 TLL nguyenthiphuong@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2 209 CH211QLKT02 Quản lý kinh tế_42B 807010

2

81 Quản lý nhà nước về kinh tế 3 26-27/02/2022 Nguyễn Văn Bưởi 0702-

02

0912080972 2/25/2022 19:30-21:00 CH211QLKT02 TLL nguyenvanbuoi@humg.edu.vn;nguyenthingocanh@humg.edu.vnduongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 210 CH211QLKT02 Quản lý kinh tế_42B 807010

4

81 Hệ thống thông tin trong quản lý kinh tế2 26-27/02/2022 Nguyễn Thị Bích Ngọc 0701-

02

0904143112 2/26/2022 7:45-9:30 CH211QLKT02 TLL nguyenthibichngoc@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 211 CH211QLKT02 Quản lý kinh tế_42B 807020

1

81 Quản lý chiến lược 3 26-27/02/2022 Nguyễn Thị Hồng Loan 0701-

03

0978415963 2/26/2022 9:45-11:30 CH211QLKT02 TLLO nguyenthihongloan@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 212 CH211QLKT02 Quản lý kinh tế_42B 807020

2

81 Tâm lý học trong quản lý kinh tế 2 26-27/02/2022 Đặng Huy Thái 0702-

01

0913310877 2/26/2022 13:30-15:15 CH211QLKT02 TLLO danghuythai@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 213 CH211QLKT02 Quản lý kinh tế_42B 807020

4

81 Kinh tế học lao động 2 26-27/02/2022 Đào Anh Tuấn 0702-

03

0912972929 2/26/2022 15:30-17:15 CH211QLKT02 TLL daoanhtuan@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 214 CH211QLKT02 Quản lý kinh tế_42B 807030

1

81 Quản lý dự trữ hàng hóa 2 26-27/02/2022 Đỗ Hữu Tùng 0703-

02

0913098788 2/27/2022 7:45-9:30 CH211QLKT02 TLL dohuutung@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 215 CH211QLKT02 Quản lý kinh tế_42B 807040

1

81 Tổ chức nguồn lực tài chính 3 26-27/02/2022 Nguyễn Duy Lạc 0704-

01

0903289096 2/27/2022 9:45-11:30 CH211QLKT02 TLL nguyenduylac@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 216 CH211QLKT02 Quản lý kinh tế_42B 807040

2

81 Xây dựng cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường2 26-27/02/2022 Lưu Thị Thu Hà 0704-

06

0944262896 2/27/2022 13:30-15:15 CH211QLKT02 TLL luuthithuha@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 217 CH211QLKT02 Quản lý kinh tế_42B 807040

9

81 Tiền tệ ngân hàng 2 26-27/02/2022 Phạm Thu Hương 0704-

10

0902201168 2/27/2022 15:30-17:15 CH211QLKT02 TLL phamthuhuong@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 218 CH211QLKT04 Quản lý kinh tế_42D 807010

1

82 Phân tích định lượng trong quản lý kinh tế3 12-13/03/2022 Đỗ Hữu Tùng 0703-

02

0913098788 3/11/2022 17:30-19:20 CH211QLKT04 TLL dohuutung@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 219 CH211QLKT04 Quản lý kinh tế_42D 807010

3

82 Quản trị kinh doanh quốc tế 2 12-13/03/2022 Vũ Diệp Anh 0701-

06

0913058376 3/11/2022 19:30-21:00 CH211QLKT04 BTLN vudiepanh@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 220 CH211QLKT04 Quản lý kinh tế_42D 807020

3

82 Quản lý chi phí 2 12-13/03/2022 Nguyễn Ngọc Khánh 0702-

06

0912826731 3/12/2022 7:45-9:30 CH211QLKT04 TLL nguyenngockhanh@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 221 CH211QLKT04 Quản lý kinh tế_42D 807020

6

82 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế2 12-13/03/2022 Nguyễn Thị Kim Oanh 0704-

04

0912022844 3/12/2022 9:45-11:30 CH211QLKT04 TLL nguyenthikimoanh@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 222 CH211QLKT04 Quản lý kinh tế_42D 807030

2

82 Dự báo kinh tế 2 12-13/03/2022 Lê Minh Thống 0703-

07

0983672005 3/12/2022 13:30-15:15 CH211QLKT04 TLL leminhthong@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 223 CH211QLKT04 Quản lý kinh tế_42D 807030

6

82 Kỹ thuật Marketing nâng cao 2 12-13/03/2022 Nguyễn Thị Hoài Nga 0702-

04

0904143711 3/12/2022 15:30-17:15 CH211QLKT04 BTLN nguyenthihoainga@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 224 CH211QLKT04 Quản lý kinh tế_42D 807040

1

86 Tổ chức nguồn lực tài chính 3 12-13/03/2022 Nguyễn Duy Lạc 0704-

01

0903289096 3/12/2022 17:30-19:20 CH211QLKT04 TLL nguyenduylac@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 225 CH211QLKT04 Quản lý kinh tế_42D 807040

4

82 Pháp luật kinh doanh 3 12-13/03/2022 Bùi Thị Thu Thủy 0704-

02

0912352325 3/13/2022 7:45-9:30 CH211QLKT04 VĐOL buithithuthuy@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 226 CH211QLKT04 Quản lý kinh tế_42D 807040

7

82 Quản lý Thuế 2 12-13/03/2022 Nguyễn Thị Kim Oanh 0704-

04

0912022844 3/13/2022 9:45-11:30 CH211QLKT04 TLL nguyenthikimoanh@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 227 CH211QLKT04 Quản lý kinh tế_42D 807040

8

82 Quản lý tài sản công 2 12-13/03/2022 Phí Thị Kim Thư 0704-

05

0985798338 3/13/2022 13:30-15:15 CH211QLKT04 TLL phithikimthu@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 228 CH211QLKT04 Quản lý kinh tế_42D 807041

1

82 Các định chế tài chính 2 12-13/03/2022 Nguyễn Tiến Hưng 0704-

08

0936372666 3/13/2022 15:30-17:15 CH211QLKT04 TLL nguyentienhung@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2_K43-1229 CH211QLKT05_CH212QLKT02Quản lý kinh tế_42E__Quản lý kinh tế_43.02802010

1

Triết học 3 18-20/03/2022 Trần Thị Lan Hương 0201-

09

0988354161 3/19/2022 7:45-9:30 CH211QLKT05_CH212QLKT02TLL tranthilanhuong@humg.edu.vn ngothaivinh@humg.edu.vn

K42-2_K43-1230 CH211QLKT05_CH212QLKT02Quản lý kinh tế_42E__Quản lý kinh tế_43.02807010

1

Phân tích định lượng trong quản lý kinh tế 3 18-20/03/2022 Vũ Diệp Anh 0701-

06

0913058376 3/19/2022 9:45-11:30 CH211QLKT05_CH212QLKT02TLL vudiepanh@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2_K43-1231 CH211QLKT05_CH212QLKT02Quản lý kinh tế_42E__Quản lý kinh tế_43.02807010

4

Hệ thống thông tin trong quản lý kinh tế2 18-20/03/2022 Đào Anh Tuấn 0702-

03

0912972929 3/19/2022 13:30-15:15 CH211QLKT05_CH212QLKT02TLL daoanhtuan@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2_K43-1232 CH211QLKT05_CH212QLKT02Quản lý kinh tế_42E__Quản lý kinh tế_43.02807030

1

Quản lý dự trữ hàng hóa 2 18-20/03/2022 Đỗ Hữu Tùng 0703-

02

0913098788 3/19/2022 15:30-17:15 CH211QLKT05_CH212QLKT02TLL dohuutung@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2_K43-1233 CH211QLKT05_CH212QLKT02Quản lý kinh tế_42E__Quản lý kinh tế_43.02807030

2

Dự báo kinh tế 2 18-20/03/2022 Lê Minh Thống 0703-

07

0983672005 3/19/2022 17:30-19:20 CH211QLKT05_CH212QLKT02TLL leminhthong@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2_K43-1234 CH211QLKT05_CH212QLKT02Quản lý kinh tế_42E__Quản lý kinh tế_43.02807030

3

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cao3 18-20/03/2022 Phan Thị Thái 0703-

03

0989095194 3/20/2022 7:45-9:30 CH211QLKT05_CH212QLKT02TLL phanthithai@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2_K43-1235 CH211QLKT05_CH212QLKT02Quản lý kinh tế_42E__Quản lý kinh tế_43.02807040

1

Tổ chức nguồn lực tài chính 3 18-20/03/2022 Nguyễn Duy Lạc 0704-

01

0903289096 3/20/2022 9:45-11:30 CH211QLKT05_CH212QLKT02TLL nguyenduylac@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2_K43-1236 CH211QLKT05_CH212QLKT02Quản lý kinh tế_42E__Quản lý kinh tế_43.02807040

3

Quản lý nhà nước về kinh tế 3 18-20/03/2022 Nguyễn Văn Bưởi 0702-

02

0912080972 3/20/2022 13:30-15:15 CH211QLKT05_CH212QLKT02 nguyenvanbuoi@humg.edu.vn;nguyenthingocanh@humg.edu.vnduongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2_K43-1237 CH211QLKT05_CH212QLKT02Quản lý kinh tế_42E__Quản lý kinh tế_43.02807040

4

Pháp luật kinh doanh 3 18-20/03/2022 Bùi Thị Thu Thủy 0704-

02

0912352325 3/20/2022 15:30-17:15 CH211QLKT05_CH212QLKT02VĐOL buithithuthuy@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 238 CH211QLKT06 Quản lý kinh tế_42G 807010

3

83 Quản trị kinh doanh quốc tế 2 18-20/03/2022 Vũ Diệp Anh 0701-

06

0913058376 3/18/2022 17:30-19:20 CH211QLKT06 BTLN vudiepanh@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 239 CH211QLKT06 Quản lý kinh tế_42G 807020

4

83 Kinh tế học lao động 2 18-20/03/2022 Đào Anh Tuấn 0702-

03

0912972929 3/18/2022 19:30-21:00 CH211QLKT06 TLL daoanhtuan@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 240 CH211QLKT06 Quản lý kinh tế_42G 807020

5

83 Quản lý sự thay đổi và khủng hoảng của các tổ chức2 18-20/03/2022 Nguyễn Thị Hoài Nga 0702-

04

0904143711 3/19/2022 7:45-9:30 CH211QLKT06 BTLN nguyenthihoainga@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 241 CH211QLKT06 Quản lý kinh tế_42G 807030

4

83 Quản lý tài nguyên và môi trường 2 18-20/03/2022 Nguyễn Thị Kim Ngân 0703-

04

0982177408 3/19/2022 9:45-11:30 CH211QLKT06 TLL nguyenthikimngan@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 242 CH211QLKT06 Quản lý kinh tế_42G 807030

5

83 Các phương pháp định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp2 18-20/03/2022 Phan Thị Thái 0703-

03

0989095194 3/19/2022 13:30-15:15 CH211QLKT06 TLL phanthithai@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 243 CH211QLKT06 Quản lý kinh tế_42G 807030

7

83 Bài toán tối ưu trong quản lý kinh tế 2 18-20/03/2022 Đỗ Hữu Tùng 0703-

02

0913098788 3/19/2022 15:30-17:15 CH211QLKT06 TLL dohuutung@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 244 CH211QLKT06 Quản lý kinh tế_42G 807030

8

83 Quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế2 18-20/03/2022 Nguyễn Thị Kim Ngân 0703-

04

0982177408 3/19/2022 17:30-19:20 CH211QLKT06 VĐOL nguyenthikimngan@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 245 CH211QLKT06 Quản lý kinh tế_42G 807040

1

83 Tổ chức nguồn lực tài chính 3 18-20/03/2022 Nguyễn Duy Lạc 0704-

01

0903289096 3/20/2022 7:45-9:30 CH211QLKT06 TLL nguyenduylac@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 246 CH211QLKT06 Quản lý kinh tế_42G 807040

2

83 Xây dựng cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường2 18-20/03/2022 Lưu Thị Thu Hà 0704-

06

0944262896 3/20/2022 9:45-11:30 CH211QLKT06 TLL luuthithuha@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn
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Khóa-Kỳ TT Mã lớp CH Tên lớp cao học Mã HP

Mã 

nhó

m

Tên học phần
Số 

TC

Thời gian 

GD

Ngày thi

dự kiến
Giảng viên

Mã 

CBGD
SĐT Ngày thi Thời gian Phòng thi

Hình thức 

thi CŨ

(09/2021)

H.thức 

thi MỚI

Xin nhập chính xác

email@humg.edu.vn của CBCT

ở các Phòng thi online

Chuyên viên hỗ trợ:

ngothaivinh@humg.edu.vn;

duongthihongdai@humg.edu.vn;

duongmaiyen@humg.edu.vn

Ghi chú

K42-2 247 CH211QLKT06 Quản lý kinh tế_42G 807040

8

87 Quản lý tài sản công 2 18-20/03/2022 Phí Thị Kim Thư 0704-

05

0985798338 3/20/2022 13:30-15:15 CH211QLKT06 TLL phithikimthu@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 248 CH211QLKT06 Quản lý kinh tế_42G 807041

0

83 Quản lý tài chính công 2 18-20/03/2022 Phan Hữu Nghị TG070

4-23

3/20/2022 15:30-17:15 CH211QLKT06 TLL duongthihongdai@humg.edu.vn

K42-2 249 CH211QLKT06 Quản lý kinh tế_42G 807041

1

83 Các định chế tài chính 2 18-20/03/2022 Nguyễn Tiến Hưng 0704-

08

0936372666 3/20/2022 17:30-19:20 CH211QLKT06 TLL nguyentienhung@humg.edu.vn duongthihongdai@humg.edu.vn

- Tổ chức thi theo Quyết định số 1298/QĐ-MĐC ngày 20/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

- Học viên xem lịch thi và liên hệ với giảng viên, CBCT để dự thi đúng theo lịch thi;

- Học viên mang theo thẻ học viên/CMND, có mặt tại phòng thi trực tuyến ít nhất là 20 phút trước giờ thi.

- Giảng viên, CBCT, học viên nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng theo Hướng dẫn thi học kỳ trực tuyến theo Quy định của Nhà trường.
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